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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

            Vũ Phạm Hàm (1864 – 1906) là vị Thám hoa cuối cùng của triều Nguyễn và của nền khoa cử phong kiến ở Việt Nam. Ông là vị Tam khôi cuối cùng, một trong ba vị Tam nguyên trong hơn một trăm năm Nho học triều Nguyễn (cùng với Nguyễn Khuyến, Trần Bích San). Ông là danh nhân văn hóa có nhiều đóng góp đối với đất nước. Vũ Phạm Hàm còn là nhà văn, nhà thơ xuất sắc. Ông để lại nhiều trước tác có giá trị, được đánh giá cao, được khen ngợi là ấn tượng và độc đáo. Thơ văn của ông chủ yếu viết bằng chữ Hán, có nội dung phong phú và nghệ thuật điêu luyện. Đó được coi là nguồn văn chương, tư liệu quý về một giai đoạn giao thời trong lịch sử đất nước. Thế nhưng cuộc đời, sự nghiệp và giá trị thơ văn của ông vẫn chưa được khám phá đầy đủ. Từ lúc ông qua đời đến nay đã hơn một trăm năm, quãng thời gian đó đủ cho chúng ta có cái nhìn thấu đáo, toàn diện cũng như sự đánh giá công bằng và thỏa đáng về giá trị thơ văn của ông nói riêng và những cống hiến của ông đối với nền văn hóa dân tộc nói chung.

 Thư Trì thi tập 書 池 詩 集 (tên đầy đủ là Thư Trì Tam nguyên Thám hoa Vũ đại nhân thi tập 書 池 三 元 探 花 武 大 人 詩 集) là tập thơ chữ Hán của Vũ Phạm Hàm. Thư Trì thi tập được coi là tập thơ đặc sắc của một nhà trí thức lớn nhưng vì mới chỉ có ít bài trong đó được chuyển dịch ra tiếng Việt hiện đại nên chưa nhiều người biết đến. Cho đến nay chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu về tất cả thơ văn của Vũ Phạm Hàm nói chung và Thư Trì thi tập nói riêng. Chính vì vậy, đây vẫn là vấn đề còn bỏ ngỏ trong nghiên cứu. Chọn đề tài Nghiên cứu văn bản Thư Trì thi tập của Vũ Phạm Hàm chúng tôi muốn đóng góp một phần công sức vào việc giới thiệu tác phẩm của một tác giả trung đại, từ đó góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. 

2.  Mục đích nghiên cứu
- Góp phần tìm hiểu về thời đại, cuộc đời, sự nghiệp văn học của Vũ Phạm Hàm.

- Khảo sát văn bản Thư Trì thi tập để làm rõ những vấn đề về mặt văn bản học của thi tập.

- Nghiên cứu nội dung và nghệ thuật của Thư Trì thi tập để từ đó có những đánh giá, nhận định thỏa đáng về giá trị tập thơ cũng như những đóng góp của Vũ Phạm Hàm trong nền văn học dân tộc.

3.  Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích trên đây, nhiệm vụ của luận án là:

- Tìm hiểu những vấn đề liên quan đến thời đại, quê hương, gia tộc, cuộc đời, con người và sự nghiệp văn học của Vũ Phạm Hàm.

- Khảo sát văn bản Thư Trì thi tập để xác định những đặc điểm về mặt văn bản học của thi tập.

- Phiên âm, chú giải, dịch nghĩa các bài thơ trong Thư Trì thi tập của Vũ Phạm Hàm.

- Tìm hiểu giá trị nội dung và những đặc sắc về nghệ thuật của tập thơ. Từ đó cung cấp tư liệu và nhận định về tâm hồn, nhân cách cũng như tài năng thi ca của vị Tam nguyên đạo cao đức trọng. 

4.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1.  Đối tượng nghiên cứu 

- Thời đại, cuộc đời, sự nghiệp văn học của Vũ Phạm Hàm.

- Văn bản  書 池 詩 集 (堂 侄 璧 園 恭 錄) Thư Trì thi tập (Đường điệt Bích Viên cung lục).
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Những tư liệu và thư tịch liên quan đến thời đại, cuộc đời và sự nghiệp của Vũ Phạm Hàm.

- Tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài này chủ yếu là bộ 書 池 詩 集 (堂 侄 璧 園 恭 錄) Thư Trì thi tập (Đường điệt Bích Viên cung lục). Đây là tác phẩm tập hợp hầu hết sáng tác bằng chữ Hán của Vũ Phạm Hàm.

      Ngoài ra chúng tôi có tham khảo các sách nghiên cứu về văn học Việt Nam - đặc biệt là văn học Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
5. Phương pháp nghiên cứu
         Căn cứ vào mục tiêu, đối tượng đã xác định, để hoàn thành những nhiệm vụ đề ra, chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản sau:

1. Phương pháp nghiên cứu văn bản học: Phương pháp này được chúng tôi sử dụng chủ yếu trong quá trình khảo sát văn bản, khảo sát sự nghiệp trước tác của tác giả Vũ Phạm Hàm. Từ đó chúng tôi sẽ tiến hành tìm hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của thi tập. 

2. Phương pháp nghiên cứu liên ngành: Để thực hiện đề tài này chúng tôi đã sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu của nhiều ngành khoa học như văn bản học, sử học, văn học… Mỗi ngành khoa học có những phương pháp riêng, mỗi phương pháp có những ưu điểm riêng, chúng hỗ trợ, bổ sung cho nhau. Điều đó đã giúp chúng tôi tiến hành nghiên cứu được thuận lợi hơn, linh hoạt hơn.

3. Phương pháp nghiên cứu văn học sử: Phương pháp này giúp người nghiên cứu tiến hành tìm hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của tập thơ để từ đó khẳng định giá trị và những đóng góp của Vũ Phạm Hàm trong mảng văn học cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX nói riêng và trong nền văn học dân tộc nói chung.

       Trong quá trình thực hiện đề tài này chúng tôi cũng đã kết hợp các thao tác như dịch chú, khảo sát -  thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh đối chiếu… để nhằm làm rõ hơn những vấn đề mà luận án quan tâm.

6.   Đóng góp mới của luận án 
- Tìm hiểu một cách đầy đủ và có hệ thống về tác giả Vũ Phạm Hàm: những vấn đề lớn về thời đại đã tác động đến cuộc đời và thơ văn của Vũ Phạm Hàm; những đặc điểm về dòng tộc, quê hương, gia đình; những đặc điểm về cuộc đời và con người ông.
- Xác định một cách cụ thể và rõ ràng những tác phẩm của Vũ Phạm Hàm để góp phần giới thiệu đầy đủ và toàn diện sự nghiệp trước tác của ông.

- Giới thiệu những vấn đề liên quan đến văn bản tập thơ như: hoàn cảnh sáng tác, người tổ chức sao chép,…  Luận án tiến hành khảo sát văn bản Thư Trì thi tập để xác định những vấn đề còn chưa rõ ràng của tập thơ về mặt văn bản (lai lịch văn bản, các dị bản, đặc điểm về mặt hình thức của văn bản, đặc điểm về mặt ngôn ngữ văn tự như chữ húy, chữ dị thể, chữ mờ, chữ thiếu, chữ sai…)

- Phân tích, đánh giá, bình luận về giá trị nội dung và nghệ thuật của Thư Trì thi tập: nội dung (tình yêu thiên nhiên, tấm lòng yêu nước thương dân, cảm hứng lịch sử…); nghệ thuật (thể thơ, ngôn ngữ thơ, cách dùng điển cố, đối ngẫu, nghệ thuật tự dẫn chú giải…). Từ đó khẳng định tài năng thơ ca và vị trí của Vũ Phạm Hàm trong văn học Việt Nam cuối thế kỷ XIX nói riêng cũng như trong nền văn học dân tộc nói chung.

- Trong phần Phụ lục chúng tôi giới thiệu bản phiên âm, dịch chú tất cả các bài thơ của Vũ Phạm Hàm trong Thư Trì thi tập (164 bài) để giúp cho những người không biết chữ Hán có thể tiếp cận nhiều hơn với sáng tác của Vũ Phạm Hàm. Đồng thời cũng mong cung cấp thêm nguồn tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu văn học trung đại, đặc biệt là giai đoạn văn học cuối thế kỷ XIX đầu XX.
7. Bố cục của luận án

         Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục và Tài liệu tham khảo, phần Nội dung của luận án được triển khai thành 4 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu

Chương 2: Một số vấn đề chung về tác giả Vũ Phạm Hàm
Chương 3: Khảo sát văn bản Thư Trì thi tập
Chương 4: Giá trị nội dung và nghệ thuật của Thư Trì thi tập
CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về Vũ Phạm Hàm          
 1.1.1. Cuộc đời

         Vũ Phạm Hàm là danh nhân văn hóa cuối thế kỷ XIX. Cuộc đời và sự nghiệp của ông đã được một số nhà nghiên cứu quan tâm trên nhiều phương diện như: tiểu sử, thân thế, sự nghiệp trước tác… Có thể điểm ra ở đây các tác phẩm như: Thanh Oai tấn thân phả kỷ lược của Vũ Phạm Thảng, Tìm hiểu kho sách Hán Nôm của Trần Văn Giáp, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam của Nguyễn Q. Thắng và Nguyễn Bá Thế, Từ điển văn hóa Việt Nam do Vũ Ngọc Khánh chủ biên, Văn học Hán Nôm Hà Tây 10 thế kỷ do Nguyễn Tá Nhí, Phượng Vũ chủ biên, … Đặc biệt là cuốn sách Tam nguyên Thám hoa Vũ Phạm Hàm do tập thể tác giả Chương Thâu, Thế Anh, Vũ Phạm Chánh, Vũ Phạm Đính, Phạm Vũ Úy biên soạn. Qua ý kiến của các học giả có thể thấy được rằng Vũ Phạm Hàm là một nhà nho, một nhà khoa bảng, một nhà thơ đạo cao đức trọng và có nhiều cống hiến cho nền văn hóa, giáo dục nước nhà. 
1.1.2. Sự nghiệp trước tác
           Trong các công trình nghiên cứu về Vũ Phạm Hàm, các tác giả đã đề cập đến sự nghiệp trước tác của ông nhưng nhìn chung những tư  liệu đó mới chỉ dừng lại ở việc bước đầu giới thiệu một cách khái quát. Bên cạnh đó còn có một số bài viết nghiên cứu, trao đổi về câu đối hay thơ ca của Vũ Phạm Hàm   
           Gần đây, trong cuốn Tam nguyên Thám hoa Vũ Phạm Hàm, nhóm biên soạn đã sưu tầm, giới thiệu, công bố bản dịch một số trước tác và văn thơ chọn lọc đồng thời tập hợp bài viết nghiên cứu về tác phẩm của Vũ Phạm Hàm. Cũng trong cuốn sách này nhóm biên soạn đã đưa ra được danh mục các tác phẩm và công trình nghiên cứu, văn sách của Thám hoa Vũ Phạm Hàm. Đây là những tư liệu quý cho người muốn tìm hiểu và nghiên cứu về ông.         

          Về giá trị thơ văn của Vũ Phạm Hàm, các tác giả đều đưa ra những lời khẳng định và đề cao đóng góp của ông đối với nền văn học dân tộc. 
         Qua những tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Vũ Phạm Hàm mà chúng tôi tìm hiểu được có thể đưa ra một số nhận định như sau:
         Quê hương, dòng tộc, gia đình của tác giả đã được quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên như ông Phạm Vũ Úy (hậu duệ của Vũ Phạm Hàm) đã nhận xét: “…Những tư liệu về ông (Vũ Phạm Hàm) và những tác phẩm của ông đã tồn tại trên dưới 100 năm nay trong tình cảnh đất nước có chiến tranh và bị chia cắt, cho nên về thân thế, sự nghiệp của Vũ Phạm Hàm hiện nay còn tồn tại nhiều tài liệu nội dung không thống nhất với nhau, nhiều điều sai đúng song song tồn tại…”[41,410]. Như vậy, cuộc đời và sự nghiệp của Vũ Phạm Hàm vẫn cần phải có sự nghiên cứu sâu và cụ thể hơn nữa để chúng ta có được những thông tin chính xác và đầy đủ về vị danh nhân văn hóa thời cận đại này.   

           Vũ Phạm Hàm có tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau. Những tác phẩm chúng ta sưu tầm được vẫn chưa phải đầy đủ. Việc dịch chú và nghiên cứu giá trị thơ văn của Thám hoa Vũ Phạm Hàm chưa được quan tâm đúng mức. Thực tế hiện nay chúng ta còn nhiều thiếu sót khi chưa chú ý nghiên cứu về văn học thời Nguyễn nói chung và văn thơ Vũ Phạm Hàm nói riêng.  
1.2.  Tổng quan tình hình nghiên cứu Thư Trì thi tập
1.2.1. Nhận định về giá trị tập thơ

        Thư Trì thi tập書 池 詩 集  (tên đầy đủ là Thư Trì Tam nguyên Thám hoa Vũ đại nhân thi tập書 池 三 元 探 花 武 大 人 詩 集) là bộ sách tập hợp các bài thơ chữ Hán của Vũ Phạm Hàm (164 bài thơ do ông sáng tác, 1 bài ông ghi lại thơ của vua Thiệu Trị, 16 bài thơ do ông nhuận sắc thơ của mọi người làm nhân dịp Tết Trung thu). Bộ sách này đã bị thất lạc nhiều năm, đến nay bản gốc cũng không còn. Với lý do như vậy cho nên Thư Trì thi tập là tập thơ còn ít được biết đến. Chỉ đến gần đây, trong cuốn chuyên luận đầu tiên về Vũ Phạm Hàm được xuất bản năm 2010 Tam nguyên Thám hoa Vũ Phạm Hàm mới có hai bài viết đề cập đến Thư Trì thi tập như “Hành trạng và sự nghiệp của danh nhân văn hóa Thám hoa Vũ Phạm Hàm” của PGS.TS. Nguyễn Minh Tường, “Thư Trì thi tập - Tập thơ đặc sắc của Thám hoa Vũ Phạm Hàm” của PGS. Phan Văn Các. Có thể thấy rằng, giá trị của Thư Trì thi tập chỉ được đề cập qua rất ít bài viết và mới dừng ở cấp độ giới thiệu khái quát. Việc tiếp tục đi sâu nghiên cứu tập thơ là việc làm có ý nghĩa thiết thực.

1.2.2. Tình hình dịch văn bản
          Thư Trì thi tập mới được biết đến và nó đã bước đầu thu hút sự quan tâm chú ý, tuy chưa nhiều. Một số bài trong tập thơ đã được phiên âm, chú giải và chuyển dịch sang tiếng Việt hiện đại. Trong đó có bài được dịch trọn vẹn nhưng có bài chỉ được chọn dịch vài câu. Toàn bộ tập thơ có 164 bài thơ do Vũ Phạm Hàm sáng tác nhưng đến nay cũng chỉ có rất ít bài trong đó được dịch. Chính vì vậy việc nghiên cứu văn bản, dịch chú và tìm hiểu về giá trị tập thơ này hiện nay vẫn là vấn đề còn bỏ ngỏ, cần được quan tâm.  
                                            CHƯƠNG 2

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÁC GIẢ VŨ PHẠM HÀM
2. 1. Tác giả
2.1.1. Thời đại 

           Triều Nguyễn là triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam, nó có vị trí rất đặc biệt trong tiến trình lịch sử dân tộc. Thế kỉ XIX là thời điểm diễn ra nhiều sự chuyển đổi quan trọng của đất nước về mọi mặt: chế độ xã hội, thể chế chính trị… Vũ Phạm Hàm sống và hoạt động trong giai đoạn đầy sóng gió: đất nước bị thực dân Pháp xâm lược, mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt, thực trạng xã hội rối ren, chiến tranh nông dân nổ ra với quy mô lớn trên phạm vi cả nước, chế độ phong kiến khủng hoảng trầm trọng và từng bước suy vong...  
          Trong phần này, luận án tập trung vào một số vấn đề chính trong giai đoạn lịch sử đó như tình hình chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa…
2.1.2.  Quê hương và gia tộc
        Vũ Phạm Hàm quê ở xã Đôn Thư, tổng Phương Trung, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay là thôn Đôn Thư, xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội). Quê hương Vũ Phạm Hàm là vùng quê có nhiều truyền thống tốt đẹp và thời Nguyễn đã được tặng bức đại tự sơn son thếp vàng với bốn chữ “Mỹ tục khả phong”. Đây cũng là vùng đất có truyền thống khoa bảng, nhiều người đỗ tú tài, cử nhân, tiến sĩ, thám hoa, làm quan trong triều hay ở các địa phương như Vũ Công Trấn, Vũ Phạm Hàm, Phạm Vũ Phác, Phạm Vũ Các…. 

         Theo sách Mộng Hồ gia tập do Vũ Phạm Hàm biên soạn thì tổ tiên họ Vũ vốn là họ Phạm, người làng Chuông (xã Phương Trung, huyện Thanh Oai). Đến khoảng đầu thế kỷ XVII cụ Phạm Trực Hiền có con trai là Phạm Phúc Trạch làm con nuôi nhà họ Vũ làng Đôn Thư, phát triển thành chi họ Phạm Vũ. Dòng họ Phạm Vũ – Vũ Phạm là một dòng họ thi thư, nổi tiếng hiếu học và có nhiều người đỗ đạt cao trong làng khoa bảng. 
2. 1. 3. Cuộc đời:
           Vũ Phạm Hàm 武 范 咸 sinh ngày 19 tháng 8 năm Giáp Tý niên hiệu Tự Đức thứ 17 (1864), mất năm Bính Ngọ niên hiệu Thành Thái thứ 18 (1906), tự là Mộng Hải 夢  海  và Mộng Hồ 夢 湖 , hiệu Thư Trì 書 池 , hồi nhỏ có tên là Vũ Đăng Ngạn 武 登 岸. Ông quê ở làng Đôn Thư, tổng Phương Trung, huyện Thanh Oai, phủ Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông (nay là thôn Đôn Thư, xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội). Vũ Phạm Hàm sinh ra trong một gia đình có truyền thống Nho học (ông nội là cử nhân, cha là thầy đồ). Từ nhỏ ông đã có tiếng thông minh, được nhiều người gọi là thần đồng. Vũ Phạm Hàm học chữ từ người cha là cụ đồ Vũ Phạm Dự và người chú họ là cụ Bang Phẩm. Lớn lên ông lại theo học quan ngự sử Lê Văn Xuân. Năm mới 13 tuổi (1876) ông đi dự sát hạch và được quan đốc học Hà Nội là Đình nguyên Hoàng giáp Vũ Nhự yêu mến nhận làm con nuôi, đích thân dạy dỗ. Con đường khoa cử và hoạn lộ của Vũ Phạm Hàm khá hanh thông. Năm 1884 khi mới 20 tuổi ông đã đỗ đầu kì thi Hương và năm 1892 ông đỗ đầu cả khoa thi Hội và thi Đình. Ông đạt học vị Thám hoa - một trong ba học vị cao nhất (trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa) nên thường được gọi là Tam nguyên Thám hoa hay Thám Hàm. Ông chủ yếu đảm nhiệm các chức vụ trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục (làm đốc học, tham gia Hàn lâm viện…). Ông nổi tiếng là vị quan liêm khiết, đức độ, một nhà giáo mẫu mực, một người con hiếu thảo luôn quan tâm, chăm lo cho gia đình. Với những đóng góp của mình, Vũ Phạm Hàm xứng đáng trở thành một danh nhân văn hóa lớn của nước ta giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

           Ngày 8 tháng 7 năm 1906 (tức ngày 17 tháng 5 năm Bính Ngọ) ông bị bệnh mất ở quê nhà, hưởng thọ 42 tuổi. Sau khi ông mất nhà nước đã truy tặng cho ông hàm Tham tri (Quan nhị phẩm). Khu mộ ông được đặt tại làng Đôn Thư, huyện Thanh Oai. Bia tiến sĩ khắc tên ông được đặt tại Văn Thánh - Quốc Tử Giám, Huế. Hiện nay tên ông đã được đặt cho một con phố ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.            
2.2. Sự nghiệp trước tác của Vũ Phạm Hàm

            Sự nghiệp trước tác của Vũ Phạm Hàm khá đồ sộ với nhiều thể loại khác nhau: thơ, phú, câu đối, địa chí,… Ngoại trừ Hương Sơn phong cảnh viết bằng chữ Nôm, hầu hết các sáng tác của ông đều bằng chữ Hán. Đây chính là một trở ngại lớn cho việc truyền bá tác phẩm của ông đến công chúng, đặc biệt ở thời đại mà chữ Hán còn được rất ít người biết đến.

            Trong phần này, luận án giới thiệu tác phẩm của Vũ Phạm  Hàm và khảo sát thơ văn của ông nằm rải rác ở các thi văn tập. Thơ ca, phú, câu đối, tựa, biểu, trướng, khải, bia, văn viếng… của ông có trong các sách: Kinh sử thi tập (A133/1-2, TVHN), Mộng Hồ thi tuyển (VHv1410, TVHN), Tập Đường thuật hoài (A2354, TVHN), Chư đề mặc (VHv18MF1716, TVHN), Hán Nôm thi văn tạp lục tập (VNv149, VNv153, TVHN), Hiếu cổ đường thi tập (VHv106), Tạp văn sao (VHt6,TVHN), Vĩ Giang hiệu tần tập (VHv216, TVHN), Quốc triều danh nhân thi thái (VHv37, TVHN), Tân Giang từ tập (VHv273, TVHN), Hà Đông danh gia đối liên thi văn tập (VHv2594, TVHN), Đối liên thi văn tạp chí (VHv219, TVHN), Tụy phương phú tập (A2842), Hưng Hóa tỉnh phú (A1055, TVHN), Bi văn thọ văn tạp lục (VHv1877, TVHN), Cầu Đơ tỉnh nhân đinh phong tục tổng sách (A718MF1581, TVHN), Hoàng Nguyễn danh gia hạ khải (A3073, TVHN), Văn đế thực lục (A124, TVHN), Vãn Kim Giang Nguyễn tướng công trướng văn (VHv2162, TVHN), Đối liên thi văn tạp chí (VHv219, TVHN), Danh gia bút lục (AB325,TVHN). ..
                                          CHƯƠNG 3
KHẢO SÁT VĂN BẢN THƯ TRÌ THI TẬP
           Thư Trì thi tập là tập thơ chữ Hán của Vũ Phạm Hàm không có tại kho sách Hán Nôm và ở các thư viện khác mà chỉ được biết đến một bản chép tay duy nhất lưu truyền trong gia tộc họ Vũ Phạm.  
3.1. Lai lịch tập sách và quá trình sưu tầm, sao chép văn bản Thư Trì thi tập

 Năm 2009 PGS. Phan Văn Các đưa cho chúng tôi một văn bản Thư Trì thi tập làm tư liệu nghiên cứu. Khi chúng tôi hỏi về lai lịch tập sách này thì PGS. Phan Văn Các nói rằng gia đình hậu duệ của Thám hoa Vũ Phạm Hàm cung cấp văn bản và nhờ ông viết bài để giới thiệu. Sau đó chúng tôi đã đến tận gia đình ông Phạm Vũ Úy (ở số nhà 37 ngõ 191 phố Minh Khai – Hà Nội) để tìm hiểu thêm thì được ông Phạm Vũ Úy đưa cho một cuốn Thư Trì thi tập. Khi đối chiếu hai văn bản chúng tôi nhận thấy đây chỉ là hai bản sao từ cùng một tập sách. Ông Phạm Vũ Úy là cháu đích tôn của cụ Bích Viên Phạm Vũ Phiệt (người sao lục Thư Trì thi tập) cho chúng tôi biết thêm rằng năm 2009 ông đã đi photocopy bộ Thư Trì thi tập tặng cho một số nhà nghiên cứu (trong đó có PGS. Phan Văn Các). Như vậy có thể khẳng định hai văn bản chúng tôi hiện có chỉ là một. Chúng tôi cũng đến tìm gặp hậu duệ của Thám hoa Vũ Phạm Hàm để hỏi về lai lịch tập sách. Câu chuyện của ông Phạm Vũ Úy và bà Vũ Phạm Thị Thăng (con gái ông Vũ Phạm Phổ, cháu nội của Vũ Phạm Hàm) tuy có chỗ không thống nhất nhưng đều khẳng định rằng: Bản gốc Thư Trì thi tập đã bị thất lạc và sau đó được con cháu của Vũ Phạm Hàm (ông Phạm Vũ Phiệt và ông Vũ Phạm Phổ) tìm lại (vào khoảng năm 1955 – 1956). Ông Phạm Vũ Phiệt nhờ ông đồ Thụy sao chép cuốn sách rồi gửi lại bản gốc cho ông Vũ Phạm Phổ. Bản gốc đó đến nay chưa tìm lại được. Ông Phạm Vũ Các (chú của ông Phạm Vũ Úy) khi soạn lại sách vở do ông Phạm Vũ Phiệt để lại đã thấy quyển Thư Trì thi tập do cụ đồ Thụy sao chép. Ông liền mang sách đi photocopy (năm 1998) và giao cho ông Phạm Vũ Úy. Văn bản Thư Trì thi tập chúng tôi hiện có chính là được photo từ tập sách này. 

3.2. Đặc điểm văn bản Thư Trì thi tập
3. 2. 1. Về hình thức
Thư Trì thi tập gồm 82 trang chữ Hán, khổ 25 x 14 cm, có trang bìa, nhưng không có mục lục. Tờ bìa ghi tên sách Thư Trì thi tập書 池 詩 集, phía dưới bên trái ghi một cột chữ nhỏ: Đường điệt Bích Viên cung lục 堂 侄 璧 園 恭 錄, nghĩa là tập thơ này do người cháu hiệu Bích Viên vâng chép. Trang thứ hai là bìa phụ, hình thức trình bày như trang đầu. Trang thứ 3 cột đầu tiên ghi 書 池 三 元 探 花 武 大 人 詩 集 Thư Trì Tam nguyên Thám hoa Vũ đại nhân thi tập. Tên trang sách giải thích rõ hơn đây là sưu tập thơ của Thám hoa Vũ Phạm Hàm. Văn bản hiện biết là sách chép tay bằng mực đen với lối chữ đá thảo mềm mại, bay bướm, nét đậm nét mảnh. Chữ viết từ đầu đến cuối đều đặn thống nhất một kiểu cho thấy văn bản do một người chép. Văn bản đôi chỗ có chữ viết tắt, chữ húy hay xen lẫn nhiều chữ giản thể, chữ tục thể, không có dấu chấm câu, đọc theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, viết chèn vào bên phải cột những chữ viết sai, thiếu. 

         Trong văn bản có nhiều chữ giản thể, đây là những chữ Hán trong chữ Hán hiện đại được dùng khi sao chép văn bản. Điều đó phù hợp với thời điểm sao chép văn bản này vào những năm 1955-1956 như vừa nêu ở trên. Sau trang bìa là đến 181 bài thơ chữ Hán (trong đó có 16 bài không phải sáng tác của Vũ Phạm Hàm mà do ông nhuận sắc lại thơ của mọi người làm nhân dịp Tết Trung thu, 1 bài ông ghi lại thơ của vua Thiệu Trị), theo thể thất luật hoặc ngũ luật, bát cú hoặc tuyệt cú, tả danh lam thắng cảnh, xướng họa, thù ứng với bạn bè hoặc gửi gắm những tâm sự, suy nghĩ về nhân sinh, thế sự… Trong sách không ghi thời gian sao chép, không có tựa, bạt, phụ lục, mục lục, không có khung trang, không có đường kẻ cột. Trật tự của các bài thơ không theo quy cách cụ thể nào, phần đầu là những bài thơ lẻ tẻ, như từ bài thứ nhất (護 城 山 Hộ Thành sơn – Núi Hộ Thành) đến bài 131 (書 窗 閑 詠 四 首 – 友 梅 Thư song nhàn vịnh tứ thủ - Hữu mai - Rỗi rãi ngâm thơ bên thư song – Làm bạn với mai) (trang 3 đến trang 57) không được xếp vào tập riêng. Tiếp theo đó, các bài thơ được sắp xếp thành từng tập nhỏ:
+ Từ bài 132 (試 院 即 事 Thí viện tức sự - Tức sự trong trường thi) đến bài 152 (將 出 場 虞 升 留 別 次 韻 奉 柬 Tương xuất trường Ngu Thăng lưu biệt, thứ vận phụng giản - Sắp ra trường Ngu Thăng lưu biệt, họa vần kính gửi) (trang 57 đến trang 67) bao gồm 21 bài được xếp trong  渭 考 集 Vị khảo tập  
+ Từ bài 153 (赴 職 自 述 Phó chức tự thuật - Tự thuật đi nhậm chức) đến bài 167 (柬 安 老 訓 導  二 台 Giản An Lão huấn đạo nhị đài - Gửi hai ông huấn đạo ở An Lão) (trang 69 đến 75) gồm 15 bài được xếp trong 建 鐸 集 Kiến đạc tập. 

+ Từ bài 168 (舟 中 即 景 Chu trung tức cảnh – Trong thuyền tức cảnh) đến bài 181 (過 大 潢 江 Quá Đại Hoàng giang – Qua sông Đại Hoàng) (trang 76 đến trang 82) gồm 14 bài được xếp trong  試 程 吟 艸  集 Thí trình ngâm thảo tập.
3. 2. 2. Về văn tự
3. 2. 2. 1. Những chữ chép nhầm, chép sai
           Văn bản Thư Trì thi tập có một số chữ bị mờ, nhòe không nhìn rõ và đã được chúng tôi phục nguyên. Bên cạnh đó văn bản cũng có những lỗi thừa chữ, thiếu chữ, chép sai, ví dụ như : Trang 29, cột 5, chữ 6,7 : văn bản chép phù trầm 浮 沉 nhưng ở đây theo chúng tôi là người chép đã chép nhầm vị trí hai chữ này, phải đảo lại thành trầm phù 沉 浮 mới hợp lý vì thực ra nếu xét về nghĩa thì phù trầm 浮 沉 hay trầm phù 沉 浮 không khác nhau nhưng nếu viết phù trầm 浮 沉 thì bài thơ sẽ lạc vận (trầm – thu – chu) còn trầm phù 沉 浮 mới đảm bảo cho câu thơ hợp vận (phù – thu – chu).  … Trang 32, cột 3, chữ 4: văn bản chép chữ 割 cát, nhưng chúng tôi cho rằng chữ này bị chép nhầm vì câu thơ như sau 農 夫 刈 割 歸  Nông phu ngải cát quy. Hai chữ ngải 刈 và cát 割 cùng nghĩa là cắt, như vậy là thừa một chữ. Hơn nữa động từ ngải 刈 cần có bổ ngữ nói rõ cắt cái gì. Do đó ở câu này nên bỏ chữ cát  割 sửa thành chữ mạch 麥 (農 夫 刈 麥  歸  Nông phu ngải mạch quy - Người nông dân cắt lúa trở về) thì sẽ phù hợp hơn…
3. 2. 2. 2. Về chữ húy và chữ giản thể, chữ tục thể, chữ viết tắt trong văn bản Thư Trì thi tập
           Trong văn bản Thư Trì thi tập chúng tôi xác định có những trường hợp kiêng húy sau:

1/ Các chữ thời/ thì 時 đều được viết thành 辰 vì kiêng húy tên vua Tự Đức (vị vua nhà Nguyễn sinh năm 1829 mất năm 1883, làm vua từ năm 1847 đến năm 1883, có tên thật là Nguyễn Phúc Thì). Hầu hết các chữ thời/thì 時 trong văn bản đều bị kiêng húy như vậy.
2/ Chữ Hoa 華 trong Hoa Lư 華 蘆 ở văn bản Thư Trì thi tập được viết theo lối kiêng húy thời Nguyễn, đó là bỏ bớt nét sổ, vì kiêng húy tên của mẹ vua Thiệu Trị là bà Hồ Thị Hoa.

          Những chữ viết tắt, chữ tục thể còn được lặp lại nhiều lần trong các bài thơ. Đối với những chữ lặp lại (2 chữ hoàn toàn giống nhau) thì chỉ viết 1 chữ và có ký hiệu lặp lại chữ trên. Trong văn bản Thư Trì thi tập chúng ta dễ dàng nhận thấy rất nhiều chữ Hán được viết theo lối giản thể xen lẫn những chữ Hán dạng phồn thể.  
3. 2. 2. Về địa danh được đề cập đến trong Thư Trì thi tập
         Các địa danh được đề cập trong tác phẩm này cũng hoàn toàn phù hợp với thời gian, địa điểm mà Vũ Phạm Hàm sống và làm việc như: núi Hộ Thành (tức núi Dục Thúy), động Liên Hoa, động Bàn Long, núi Kiềm Cổ, miếu vua  Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành ... ở Ninh Bình ; Hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, miếu Trung Liệt, Trấn Vũ quán, ... ở Hà Thành ; Hương Tích, Thiên Trù, ... ở Hà Tây... 
3. 3.  Khảo sát những bài thơ trong Thư Trì thi tập có ở các sách khác
          Thư Trì thi tập không có trong kho sách Hán Nôm. Tuy nhiên một số bài thơ của Vũ Phạm Hàm cũng đã được sao chép trong các tác phẩm được lưu giữ ở Thư viện Viện nghiên cứu Hán Nôm như: bài Đinh Tiên Hoàng đế miếu, Đề Hộ Thành sơn cung họa Thiệu Trị thánh chế thi nguyên thủ vận được chép trong Chư đề mặc (ký hiệu VHv.18), bài Hộ Thành sơn được chép trong Quốc triều danh nhân thi thái (VHv37), bài Trung thu đăng được chép trong bài Tiên khảo sự thực ký ở sách Mộng Hồ gia tập. Chúng tôi đã tiến hành đối chiếu những bài thơ trong Thư Trì thi tập trùng với các bài được chép trong các sách khác (4 trường hợp) và thấy rằng văn bản trong Thư Trì thi tập đầy đủ hơn, hoàn chỉnh hơn. Khi so sánh những chỗ xuất nhập thì cũng thấy văn bản Thư Trì thi tập hợp lý hơn. Do vậy chúng tôi xác định đây là bản sao khá trung thực từ sách Thư Trì thi tập của Vũ Phạm Hàm. 
3. 4. Hành trình thơ của Vũ Phạm Hàm

           Thư Trì thi tập cũng như đa số thi văn tập của các tác giả trung đại khác thường không được sắp xếp theo trình tự thời gian, thời điểm sáng tác cũng không ghi lại rõ. Căn cứ vào các mốc thời gian trong cuộc đời Vũ Phạm Hàm, địa danh được đề cập đến trong bài, nội dung các bài thơ, chúng tôi đã cố gắng sắp xếp lại tập thơ theo trình tự thời gian để qua đó có thể hiểu được tư tưởng, diễn biến tâm lý của nhà thơ qua mỗi giai đoạn (tất nhiên sự sắp xếp này chỉ mang tính tương đối): các bài thơ làm trong thời gian Vũ Phạm Hàm đi thi và ở trường thi (1884 – 1886); các bài thơ được làm trong thời gian Vũ Phạm Hàm làm giáo thụ ở phủ Kiến Thụy (Hải Phòng) (1889 – 1890); các bài thơ viết về danh thắng ở Hà Nội khi ông giữ chức Đốc học Hà Nội (1892 – 1896); Các bài thơ viết về danh thắng ở Ninh Bình khi ông giữ chức Đốc học Ninh Bình (1899 – 1901); Các bài thơ viết về Hà Đông, gắn với thời gian Vũ Phạm Hàm nhậm chức Đốc học tỉnh Cầu Đơ (1903- 1905).
                                        CHƯƠNG 4
GIÁ TRỊ NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT
CỦA THƯ TRÌ THI TẬP
4.1. Giá trị nội dung  
4.1.1.  Tấm lòng yêu nước thương dân       
           Vũ Phạm Hàm sống trong thời kỳ nhiều buồn thương của đất nước. Ông chứng kiến cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và cũng chịu chung nỗi đau của người dân một nước nô lệ. Qua thơ ông người đọc có thể nhận thấy tấm lòng yêu nước kín đáo mà sâu sắc. Mặc dù niềm ái quốc ấy chưa bộc lộ thành những hành động cụ thể nhưng xét trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ thì đó cũng là điều đáng trân trọng. Đây chính là một trong những mặt tích cực góp phần khẳng định giá trị thơ văn của ông trong dòng chảy văn học dân tộc.
4.1.2.  Tình yêu thiên nhiên

          Cũng như các thi nhân xưa, Vũ Phạm Hàm đã dành cho thiên nhiên sự ưu ái đặc biệt. Thiên nhiên luôn chiếm địa vị quan trọng và là người bạn tâm giao để tác giả ký thác tâm tư, suy nghĩ của mình. Ông viết về phong hoa tuyết nguyệt nhưng ở những đề tài tưởng như mòn cũ này thơ ông vẫn tạo được xúc cảm mới lạ và độc đáo. Trong Thư Trì thi tập ta thấy một số lượng không nhỏ tác phẩm viết về danh lam thắng cảnh của đất nước như Hương Tích, núi Dục Thúy,…  Thiên nhiên trong thơ ông phong phú, đa dạng và sinh động. Qua đó giúp ta thấy được phần nào tấm lòng thiết tha gắn bó với quê hương đất nước của tác giả.    
4.1.3. Cảm hứng lịch sử

        Thư Trì thi tập có một số bài thơ lấy cảm hứng từ lịch sử nước nhà như: Đinh Tiên Hoàng đế miếu, Lê Đại Hành đế miếu, Trưng Vương từ, Trương Độn Tẩu từ, Bạch Vân tiên sinh từ, Mã Yên sơn… Cảm hứng lịch sử được đề cập đến trên các bình diện như: nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử, di tích lịch sử…. Trong những bài thơ vịnh sử của mình Vũ Phạm Hàm thường khai thác đề tài từ Nam sử (sử Việt Nam) chứ không có bài nào vịnh sử Trung Quốc. Nhân vật ông quan tâm có thể là những vị hoàng đế như Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, là những danh nhân văn hóa như Trương Hán Siêu, Nguyễn Bỉnh Khiêm, là những người phụ nữ đáng nể phục như Hai Bà Trưng… Qua đó ông đưa ra cảm nhận, suy nghĩ, sự đánh giá, phẩm bình của mình về các nhân vật. Sự đánh giá của ông nhiều khi đã vượt lên trên những quan điểm của các nhà Nho xưa, thể hiện rõ cái nhìn khách quan, nhân ái.
4.2. Giá trị nghệ thuật

         Về nghệ thuật, chúng tôi đề cập đến các khía cạnh sau: thể loại, ngôn ngữ, điển cố, đối ngẫu, tự dẫn và chú giải.

4.2.1. Thể thơ

         Thể loại trong Thư Trì thi tập khá đa dạng. Các bài thơ được sáng tác theo lối cổ thể và cận thể, trong đó thơ cận thể chiếm số lượng nhiều hơn cả. Mỗi thể loại với đặc trưng riêng đã giúp chuyển tải được những nội dung phong phú và sâu sắc. Thơ cổ thể chiếm số lượng ít nhưng với hình thức uyển chuyển, phóng khoáng nó đã tái hiện được những cảnh sắc thiên nhiên sống động, giãi bày mạch cảm xúc một cách thoải mái, tự nhiên. Thơ cận thể là thể loại kết tinh được vẻ đẹp của sự mẫu mực, hàm súc, cô đọng. Với kết cấu chặt chẽ, thơ cận thể biểu đạt thành công cái nhìn bao quát về cảnh vật, con người, sự chiêm nghiệm hay những tâm tư, suy nghĩ về cuộc sống. Sự đa dạng về thể loại không chỉ đem đến cho tập thơ sự linh hoạt, hấp dẫn mà còn tạo sự đa dạng trong cách phản ánh và bộc lộ cảm xúc của tác giả. 
4.2.2. Điển cố

          Điển cố là một trong những biện pháp tu từ được sử dụng nhiều trong thơ văn trung đại nhằm giúp cho câu thơ, câu văn cô đọng, hàm súc, ý nhị và sâu sắc. Điển cố trong Thư Trì thi tập không nhiều và hầu hết đều lấy từ sách vở Trung Hoa. Việc tìm hiểu những điển cố trong tập thơ này sẽ giúp ta hiểu rõ hơn tư tưởng, tình cảm cũng như tài năng thi ca của tác giả. Vũ Phạm Hàm đã dùng các điển như: án nâng ngang mày, đào nguyên, yêu đào, phiếu mai, Hằng Nga, tang hải, Thái Lăng ca, Bồng Lai, Dương Đài, Bá Kiều... Điển cố ông sử dụng có thể là từ hay nhóm từ được rút ra từ những câu chuyện trong thư tịch cổ hay mượn ý, lời từ câu thơ, bài thơ của người xưa. Hình thức thể hiện của các điển cố cũng rất đa dạng, linh hoạt, một điển cố được thể hiện qua nhiều hình thức từ ngữ khác nhau. Ông thường dùng điển cố quen thuộc, dễ hiểu. Việc vận dụng điển cố phù hợp đã giúp thơ ông thêm sâu sắc, tinh tế, trang nhã, sinh động và giúp ông thể hiện được trọn vẹn, súc tích quan niệm và ý tưởng của mình.
4.2.3. Đối ngẫu

            Đối ngẫu cũng là một biện pháp tu từ được các tác giả trung đại sử dụng để đem lại sự hài hòa, cân đối cho bài thơ, bài văn. Trong Thư Trì thi tập phép đối được Vũ Phạm Hàm sử dụng nhiều. Ông là người viết nhiều câu đối và có những câu đối rất nổi tiếng. Tài làm câu đối của ông được thể hiện trong những bài thơ có vế đối cân chỉnh (về thanh, từ loại, cú pháp, ý nghĩa, ...). Việc vận dụng biện pháp tu từ đối ngẫu một cách nhuần nhuyễn đã góp phần làm tăng hiệu quả biểu đạt cho các bài thơ chữ Hán trong Thư Trì thi tập.
4.2.4. Nghệ thuật ngôn từ
           Ngôn ngữ trong thơ Vũ Phạm Hàm vừa bình dị, tự nhiên, vừa tinh tế, hàm súc. Bên cạnh đó, với việc khai thác khá nhiều từ song thanh (hai từ có thanh mẫu giống nhau), điệp âm (hai từ có âm tiết hoàn toàn giống nhau), điệp vận (hai từ có vần giống nhau) tác giả đã làm cho các bài thơ của mình giàu hình ảnh, giàu nhạc điệu, uyển chuyển và sinh động. Các đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất (ngã, ngô…)  được sử dụng cũng cho người đọc thấy rõ hơn cái tôi đa dạng của nhà thơ. 
4.2.5. Tự dẫn và chú giải

          Cũng như các tập thơ chữ Hán khác, Thư Trì thi tập có sử dụng tự dẫn, chú giải để giúp người đọc hiểu rõ hơn về hoàn cảnh sáng tác, nhân danh, địa danh trong bài. Tuy không nhiều và chưa trở thành những áng văn xuôi giàu giá trị nhưng phần tự dẫn, chú giải này đã cho thấy lòng ham muốn khám phá và tri thức sâu rộng của tác giả.
                                            KẾT LUẬN
         Trên cơ sở xác định mục đích, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, các phương pháp tiến hành, tìm hiểu lịch sử vấn đề, luận án đã được triển khai thành bốn chương. Chương một tổng quan tình hình nghiên cứu về tác giả và tác phẩm Thư trì thi tập. Chương hai nghiên cứu thời đại, cuộc đời, sự nghiệp trước tác của Vũ Phạm Hàm. Chương ba khảo sát để làm rõ những vấn đề về mặt văn bản của Thư Trì thi tập. Chương bốn nhận định giá trị nội dung, nghệ thuật của tập thơ.

 Vũ Phạm Hàm là một trí thức lớn, là vị Tam khôi cuối cùng của nền khoa cử Hán học nước ta. Ông sinh trưởng trong một gia đình Nho học ở vùng quê có truyền thống thi thư. Vốn là người có tư chất thông minh lại được giáo dục chu đáo nên ông đã sớm bộc lộ tài năng của mình. Ngay từ nhỏ ông đã được học chữ thánh hiền, sau đó học ở trường Quốc Tử Giám. Năm 20 tuổi ông đỗ Giải nguyên, 8 năm sau  lại đỗ đầu cả khoa thi Hội và thi Đình, trở thành một trong ba vị Tam nguyên triều Nguyễn. Cả cuộc đời ông chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nổi tiếng là một nhà giáo mẫu mực, một vị quan thanh liêm. Trong khoảng từ năm 1890 đến năm 1906, ông được bổ làm đốc học và giữ chức án sát ở nhiều tỉnh. Ông còn tham gia Hàn lâm viện với chức Hàn lâm viện trực học sĩ. Ông sống ở một thời đại nhiều biến cố dữ dội với sự suy tàn của chế độ phong kiến và sự xâm lược của thực dân phương Tây. Chính bối cảnh đó cũng ảnh hưởng lớn đến cuộc đời và tư tưởng của ông.

    Sự nghiệp văn chương của Vũ Phạm Hàm tuy không phải đồ sộ nhưng những trước tác của ông rất đáng được trân trọng. Dù tuổi đời không nhiều (42 tuổi) nhưng Vũ Phạm Hàm đã để lại nhiều thi văn tập có giá trị. Tác phẩm của ông có cả chữ Hán và chữ Nôm, trong đó sáng tác bằng chữ Hán là chủ yếu. Thơ văn của ông được nhiều người yêu mến và đánh giá cao về giá trị nội dung cũng như giá trị nghệ thuật. Thư Trì thi tập là một tập thơ gồm 181 bài thơ chữ Hán (trong đó có 164 bài do ông sáng tác, 16 bài do ông nhuận sắc lại thơ của người khác làm nhân dịp Tết Trung thu, 1 bài ông ghi lại thơ của vua Thiệu Trị). Đây là tập thơ đã bị thất lạc sau đó được người cháu họ của Vũ Phạm Hàm là cụ Bích Viên sưu tầm và tổ chức sao chép lại. Có thể nói đây là tác phẩm kết tinh được những giá trị nội dung và nghệ thuật đặc sắc. Tập thơ chủ yếu gồm những bài thơ xướng họa với bạn bè, cảm tác trước các danh lam thắng cảnh hay gửi gắm tâm tình của tác giả.

 Chúng tôi hiện mới chỉ tìm được một văn bản Thư Trì thi tập. Đây là bản photocopy từ bản chép tay do người cháu họ của cụ Thám là Bích Viên Phạm Vũ Phiệt sưu tầm được và nhờ người sao chép lại sau một thời gian dài cuốn sách bị thất lạc. Chữ viết trong văn bản thống nhất, đều đặn từ đầu đến cuối chứng tỏ do một người chép. Người chép đã lưu giữ được tự dạng của cuốn sách cũ (ví dụ như trường hợp các chữ kiêng húy...). Tuy nhiên có nhiều chữ viết theo dạng giản thể cho thấy cuốn sách được sao chép trong thời gian gần đây và người chép biết chữ Hán hiện đại. Và cũng do trải qua nhiều lần photo lại nên đôi chữ trong văn bản bị mờ, chúng tôi đã cố gắng khôi phục. Có một số chỗ viết sai, thừa chữ, thiếu chữ, cần phải đảo lại trật tự giữa các chữ... nhưng những lỗi này không nhiều và đó cũng là những lỗi thường gặp trong các văn bản chép tay. Căn cứ vào cuộc đời tác giả, phần nguyên chú, tên riêng được đề cập đến trong mỗi bài, chúng tôi cũng đã cố gắng sắp xếp lại các bài thơ theo trình tự thời gian. Một số bài trong Thư Trì thi tập trùng với thơ Vũ Phạm Hàm chép trong các thi tập khác, tất nhiên có vài chỗ xuất nhập. Qua phân tích, so sánh chúng tôi nhận thấy những chỗ hợp lý hơn thuộc về Thư Trì thi tập. Sau khi khảo sát văn bản có thể khẳng định rằng đây là một cuốn sách tập hợp khá đầy đủ các bài thơ chữ Hán do Vũ Phạm Hàm sáng tác và là bản sao khá trung thực sách Thư Trì thi tập của Vũ Phạm Hàm. 

 Chúng ta có thể cảm nhận được qua tập thơ này tình cảm thiết tha gắn bó với thiên nhiên đất nước, tấm lòng yêu nước kín đáo nhưng cũng không kém phần sâu sắc, sự trân trọng và những suy tư về lịch sử… của Vũ Phạm Hàm. Do điều kiện được làm việc và đi đến nhiều nơi, ông đã đưa vào thơ mình những hình ảnh phong phú, sinh động của núi sông, cây cỏ… ở những vùng miền mà ông từng đặt chân đến như núi Tam Điệp, núi Mã Yên, động Nham Sơn, núi Dục Thúy, sông Thao, Hồ Tây, sông Đại Hoàng… Và cũng giống như các thi nhân xưa, thơ ông viết nhiều về phong hoa tuyết nguyệt. Bên cạnh tính chất ước lệ thường gặp trong thơ cổ, những bài thơ viết về đề tài này của ông vẫn tạo nên được những hình tượng thơ độc đáo, giàu ý nghĩa, thể hiện sự quan sát tinh tế và những rung cảm thực sự của một tâm hồn trong sạch, thanh cao. Một điều rất đáng trân trọng ở Vũ Phạm Hàm là tuy đỗ cao và giữ nhiều chức vụ quan trọng nhưng ông vẫn luôn gần gũi với đời sống bình dị của người dân lao động. Những cảnh sắc nơi thôn quê dân dã đã đi vào thơ ông thật tự nhiên, trong sáng và giàu cảm xúc. 

 Vũ Phạm Hàm là một nhà nho sống ở thời kỳ đất nước suy vong. Chính vì vậy trong nhiều bài thơ của ông chúng ta dễ dàng bắt gặp nỗi buồn, nỗi cô đơn, bất lực, đôi khi cả sự hoang mang vô định trước thời thế. Do những điều kiện khách quan và chủ quan, ông không thể đứng lên cầm vũ khí chống kẻ thù như nhiều nhà nho khác đương thời, nhưng qua tập thơ chúng ta hiểu thêm tâm sự của một con người có ý thức trách nhiệm, nặng lòng yêu nước thương dân.

Các di tích hay các nhân vật lịch sử cũng là mảng đề tài mà Vũ Phạm Hàm quan tâm. Khi đến thăm đền miếu của các vị vua, các anh hùng dân tộc như Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng… ông đã viết những câu thơ tràn đầy cảm hứng ngợi ca và tự hào song bên cạnh đó vẫn có chút tâm sự sâu lắng của một tấm lòng ưu thời mẫn thế.

 Về nghệ thuật, Thư Trì thi tập đã có được những thành công đáng ghi nhận. Là người đỗ học vị cao trên con đường khoa cử, ngoài tài năng sẵn có ông còn được trau dồi thêm nghệ thuật thơ phú qua lối văn chương cử tử thời xưa. Chính vì thế ta có thể thấy nhiều bài thơ của ông đạt đến trình độ nghệ thuật điêu luyện. Những bài thơ trong Thư Trì thi tập được viết theo lối cổ thể và cận thể, trong đó những bài thơ làm theo lối cận thể chiếm số lượng lớn hơn rất nhiều so với những bài thơ làm theo lối cổ thể. Tuy không nhiều nhưng những bài thơ cổ thể với đặc điểm là không hạn định về số câu, số chữ, khá tự do đã thể hiện được cảm xúc, tâm trạng phong phú, đa dạng, nhiều cung bậc của tác giả. Những bài thơ cận thể với sự chặt chẽ trong kết cấu, niêm luật, sự hài hòa trong vần điệu đã giúp tác giả bày tỏ những tình cảm, suy nghĩ trước cuộc sống, cảnh vật và cho thấy hình ảnh một nhà nho đạo mạo, mô phạm, chừng mực.

 Cũng như các tác giả trung đại khác, Vũ Phạm Hàm sử dụng nhiều điển cố. Hầu hết các điển cố trong Thư Trì thi tập đều có nguồn gốc trong thư tịch cổ của Trung Hoa. Việc vận dụng điển cố một cách phù hợp, thích đáng, không cầu kỳ khó hiểu đã giúp cho nhiều bài thơ của ông trở nên ngắn gọn, súc tích, lời ít ý nhiều, ý nhị và sâu sắc. Nghệ thuật đối cũng được Vũ Phạm Hàm sử dụng một cách nhuần nhuyễn đem lại sự nhịp nhàng trong âm điệu, sự cân đối trong câu chữ cho các bài thơ.

 Ngôn ngữ trong thơ Vũ Phạm Hàm kết hợp được sự giản dị, chân chất với sự tinh tế, hàm súc. Những từ điệp âm, điệp vận được khai thác khá nhiều đã góp phần làm tăng tính biểu cảm, tính hình tượng và tính nhạc cho các bài thơ. Trong một số bài ông có đưa vào các đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Điều đó giúp cho chúng ta hình dung rõ hơn con người tác giả với tâm hồn phong phú, tình cảm tế nhị và tư tưởng sâu sắc. Có thể nói, ngôn ngữ trong thơ Vũ Phạm Hàm thể hiện rõ sự đa dạng, linh hoạt và sự tinh luyện của một bậc “danh gia đại bút”.     

Những đóng góp của Vũ Phạm Hàm đối với sự nghiệp văn hóa, giáo dục cùng với  sự nghiệp văn chương khá đồ sộ đã giúp ông trở thành một nhà văn hóa, một tác giả lớn của nước ta cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Nhưng cho đến nay cuộc đời, sự nghiệp của ông chưa được nhiều người biết đến. Các tác phẩm của ông chưa được nghiên cứu sâu sắc. Nhiều tác phẩm chưa được chuyển dịch sang tiếng Việt hiện đại. Luận án này là cố gắng bước đầu của chúng tôi để dịch chú và giới thiệu một tập thơ chữ Hán tiêu biểu của Vũ Phạm Hàm. Rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các nhà nghiên cứu, các thầy cô và bạn đọc. Hy vọng rằng trong thời gian tới Thư Trì thi tập nói riêng, các tác phẩm của Vũ Phạm Hàm nói chung sẽ tiếp tục được quan tâm nghiên cứu nhiều hơn để từ đó chúng ta có thể khẳng định vị trí của ông trong nền văn học dân tộc.

